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I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Kiểm tra mức độ tiếp thu bài trong chương trình học kì 1.
- Củng cố và hệ thống những kiến thức đã học trong chương trình đã học.

2. Kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng cẩn thận, so sánh, suy luận, trình bày kiểm tra.
3. Thái độ:

- Giáo dục thái độ nghiêm túc khi làm bài kiểm tra, tính trung thực trong học tập.
4.  Định hướng phát triển năng lực

-  Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. 
II. Ma trận đề kiểm tra học kì 1 
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Phần I : Trắc nghiệm (3 điểm)
[image: image6.bmp]Hãy chọn và ghi những chữ cái đứng trước đáp án đúng vào bài kiểm tra 

Câu 1: Trên hình vẽ là một bình chứa chất lỏng. Áp suất tại điểm nào là lớn nhất, nhỏ nhất? (0.5điểm)

A. Tại M lớn nhất, tại Q nhỏ nhất.

B. Tại N lớn nhất, tại P nhỏ nhất.

C. Tại Q lớn nhất, tại M nhỏ nhất.

D. Tại P lớn nhất, tại Q nhỏ nhất.

    Câu 2:  Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây? (0.5 điểm)
      A. Trọng lượng riêng của chất lỏng và chất làm vật.

      B. Trọng lượng riêng của chất làm vật và thể tích của vật.

      C. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của chất lỏng.

      D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Câu 3:  Cách nào sau đây có thể làm giảm lực ma sát? (0.5 điểm)
      A. Tăng độ nhám bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.    B. Tra dầu mỡ bôi trơn

      C. Mài nhẵn bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.           D. Tất cả các cách đều sai. 
Câu 4: Một bình hình trụ cao 3m chứa đầy nước, trọng lượng riêng của nước d= 10000N/m3. Áp suất của nước tác dụng lên một điểm ở đáy bình là: (0.5 điểm)
    A. 30000 N/m2         B. 36000 N/m2            C. 10000N/m2       D. 12000N/m3
Câu 5: Càng lên cao thì áp suất khí quyển: (0.5 điểm)
    A. Có thể tăng và cũng có thể giảm  B.Càng tăng  C. Không thay đổi.  D.Càng giảm.   
Câu 6: Các công thức nào sau đây viết đúng: (0.5 điểm)
	     A. t = S/v
	    B. p = F/S

	     C. t= S.v
	    D. p=  F.S


Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1điểm): Thế nào là hai lực cân bằng ? 

Câu 2 (3điểm): Một người đi xe đạp xuống dốc AC dài 120m. Trong 12s đầu đi được quãng đường AB dài 30m; đoạn dốc BC còn lại đi hết 18s. Tính vận tốc trung bình:

a. Trên mỗi đoạn dốc AB, BC.

b. Trên cả đoạn dốc AC.

Câu 3 (3điểm): Móc vật A vào lực kế treo ngoài không khí thì lực kế chỉ 10N, khi nhúng vào trong nước thì lực kế chỉ 6N. Trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. 
a. Tính lực đẩy Ac-si-mét của nước lên vật.

b. Tính thể tích và khối lượng riêng của vật.
Chúc các em làm bài tốt!
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1

Câu 2
Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6
	C
D
B, C
A
D
A,B
	0.5đ

0.5đ
0.5đ

0.5đ
0.5đ
0.5đ


Phần II: Tự luận (7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(1đ)
	Định nghĩa đúng lực cân bằng: cùng điểm đặt, cùng phương, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. 
	1đ


	Câu 2

(3đ)
	Tóm tắt đúng, đủ
	0,25đ

	
	vAB= 2,5 m/s
	0,75đ

	
	vBC=  5 m/s
	1đ

	
	vAC=  4 m/s
	1đ

	Câu 3
(3đ)
	Tóm tắt đúng, đủ
	0,25 đ

	
	FA = P - F = 10 - 6 =  4(N)                                                                        

	0,75đ

	
	FA=dncV
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	1đ

	
	m=
[image: image4.wmf]10

1

1010

P

==

kg          =>    D  = m/V=2500  (kg/m3)                         
 
	1đ


	BGH duyệt
	TTCM

      Vũ Thị Thanh Thảo
	Người ra đề

       Khương Thị Nhung
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